
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 1&2 /1987 
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Đơn vị Vị trí 
bài báo 

1. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất đậu 
nành tại Tân Phú - Đồng Nai 

Huỳnh Thị Lệ 
Nguyên và ctv NH p.3 

2. Một số nhận xét về sâu hại đậu nành ở Tân Phú – 
Đồng Nai 

Dương Minh Lệ và 
ctv NH p.10 

3. 
Xác định tác nhân gây héo rũ họ cà. Bước đầu 
khảo sát tính kháng khuẩn Pseudomonas 
solanacearum của một số giống cà chua 

Bùi Cách Tuyến 
Nguyễn Đăng Long NH p.16 

4. Các bệnh phố biến trên cây bắp vùng Đồng Nai 
và một số biện pháp phòng trừ 

Ngô Thị Sáu NH p.20 

5. Một số kết quả về các chỉ tiêu sinh hoá máu của 
gia súc gia cầm các  tỉnh Phía Nam 

Đỗ Hiếu Liêm CNTY p.26 

6. Kết quả nghiên cứu ứng dụng máy gặt xếp dải 
1,0m tại các tỉnh phía nam (1983-1986) 

Phạm Hiếu Hiền và 
ctv CK p.32 

7. 
Kích thích cá Bống tượng 9oxyeleotris 
marmorata-Blk) rụng trứng bằng HCG và 
Progesterone 

Ngô Bá Thành và ctv 
TS p.39 

8. Khảo sát bệnh phồng nắp mang trên tôm He kinh 
tế ở Huyện Duyên Hải 

Trần Minh Anh 
Nguyễn Hải Triều TS p.44 

9. 
Biện pháp làm giàu Rừng theo Rạch (Áp dụng 
cho 50 ha của tiểu khu điều chế Phân trường II 
Lâm trường Hiếu Liêm – Đồng Nai) 

Nguyễn Văn Sở 
TS p.51 

10. Một số vấn đề phát triển đàn heo và cơ chế quản 
lý ngành chăn nuôi ở Thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Thị Giác Tâm KT p.60 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 3/1987 
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Đơn vị Vị trí  
bài báo 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn liên kết nông-công 
nghiệp ở các nước XHCN 

Nguyễn Đại Việt  p.1 

2. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế Nguyễn Đại Việt  p.4 
3. Sự gắn bó giữa khoa học và sản xuất trong cơ 

chế quản lý mới 
Nguyễn Minh Hùng  p.7 

4. Youri Ovtchinnikov - vi sinh vật học – Những 
cuộc chinh phục mới 

Nguyễn Quốc Cang 
dịch  p.9 

5. Một vài phát hiện mới về gen Từ Bích Thuỷ lược 
dịch NH p.12 

6. Khả năng làm giảm sự hư hại cây mạ do việc  
xử lý.   

Lương Thị  Hồng  
lược dịch NH p.16 

7. Các công thức phân bón tối ưu dành cho bắp Phạm Thị Thu Hương 
dịch NH p.16 

8. Các giống lai  chín sớm Phạm Thị Thu Hương NH p.17 
9. Sự nứt nẻ của củ khoai tây Lương  Thị Hồng 

lược dịch  p.19 

10. Nghiên cứu về xe đệm khí để vận chuyển cà 
chua 

Phan Hiếu Hiền lược 
dịch CK p.19 

11. Lý thuyết Czarnowski về động thái rừng thuần 
loại đều tuổi 

Hoàng Hữu Cải LN p.22 

12. Thử nghiệm gây trồng Acacia mangium Wilid 
tại Sabah 

Lê Huỳnh dịch LN p.25 

13. Gỗ kết tụ: Khả năng và triển vọng Hoàng Hữu Cải LN p.26 
14. Hội chứng Stress ở gia súc Hà Thìn CNTY p.27 
15. Vai trò sinh học của hệ thống bổ túc huyết thanh Đỗ Hiếu Liêm CNTY p.29 
16. Tổng kết hội nghị lần thứ 4 về nghiên cứu phụ 

phẩm nông nghiệp giàu  xơ vùng Úc – Á 
Bùi Xuân An MT p.30 

17. Thức ăn cho tôm càng xanh Lê Thanh Hùng TS p.32 
18. Thị trường tôm thế giới Trần Minh Anh TS p.33 

 
 


